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ĐẾ CHÍNH THỨC
Câu 1: (2.0 điểm)
Nhận xét về sự sáng tạo của Huy Cận thể hiện qua hai câu thơ cuối của bài thơ Tràng Giang?
Câu 2: (3.0 điểm)
a) Câu có những thành phần nghĩa cơ bản nào? Nêu khái niệm các thành phần nghĩa đó?
b) Phân tích các thành phần nghĩa trong hai câu sau:

· Có lẽ hắn cũng như mình, chọn nhầm nghề mất rồi.

· Thật là một cái gông xứng đáng với tội án sáu người tử tù. 
Câu 3: (5.0 điểm)
Hãy trình bày cảm nhận của em về bài thơ “Chiều tối” (Mộ)
(trích “Nhật kí trong tù”) của Hồ Chí Minh. 
HẾT:
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM VĂN 11

                                   ================
Câu 1. (2 điểm)  Sự sáng tạo của Huy Cận thể hiện qua hai câu thơ cuối của bài thơ Tràng giang:
Lòng quê dợn dợn vời con nước

Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà

- Hai câu thơ là sự kế thừa và sáng tạo ý thơ của Thôi Hiệu trong bài thơ Hoàng Hạc Lâu: 

Quê hương khuất bóng hoàng hôn

Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai

(1 điểm)

+ Thôi Hiệu nhìn khói sóng nhớ đến quê hương- Lầu Hoàng Hạc. Huy Cận không cần có khói sóng – tức là không cần có cái gợi nhớ mà lòng vẫn dợn dợn nhớ nhà. (0,5 điểm)

+ Thôi Hiệu xa quê hương nên nhớ về quê hương. Huy Cận ở giữa quê hương, giữa đất nước mình mà vẫn thấy thiếu quê hương. (0.5 điểm)

Rõ ràng, nỗi nhớ của Huy Cận buồn hơn, da diết hơn, thường trực hơn và cháy bỏng hơn. Vì thế nó hiện đại hơn.

Câu 2. (3 điểm)

a- Nêu được 2 thành phần nghĩa và khái niệm. (1 điểm)

b- Phân tích các thành phần nghĩa trong 2 câu :

* Có lẽ hắn cũng như mình, chọn nhầm nghề mất rồi.


+ Nghĩa sự việc : Cả hai lựa chọn nhầm nghề (0,5 đ)


+ Nghĩa tình thái : “Có lẽ” thể hiện một phỏng đoán mới chỉ là khả năng chưa hoàn toàn chắc chắn về sự việc (cả hai lựa chọn nhầm nghề) . (0,5 đ)

* Thật là một cái gông xứng đáng với tội án sáu người tử tù.


+ Nghĩa sự việc : Cái gông to nặng tương xứng với tội án tử tù (0,5 đ)


+ Nghĩa tình thái : “thật là” khẳng định một cách mỉa mai (0,5 đ)

Câu 3 (5 điểm)

1.Yêu cầu về kĩ năng: Biết làm bài nghị luận văn học, kết cấu chặt chẽ, bố cục rõ ràng, lời văn có cảm xúc, diễn đạt tốt. Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp thông thường.

2.Yêu cầu về kiến thức: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các ý chính sau:

Mở bài: (0,5 điểm)    Khái quát tác giả, tác phẩm.
Thân bài: (4 điểm)

a. Hai câu đầu: (2,5 điểm)Bức tranh thiên nhiên chiều tối nơi núi rừng.
- Chim mỏi về rừng gợi vẻ mệt mỏi, uể oải sau một ngày kiếm ăn tìm về chốn ngủ. (0.5 điểm)

(  Có sự đồng điệu với cảnh của một người tù sau một ngày lê bước trên đường chuyển lao hàng trăm cây số.

- Cánh chim biểu tượng, ước lệ cho thời gian chiều xuống ( Cách miêu tả thời gian mang tính cổ điển.(0.5 điểm)

( Vài nét chấm phá, một cánh chim, một chòm mây tác giả đã vẽ ra trước mắt ta bức tranh chiều tối nơi miền sơn cước với không gian mênh mông, gợi không khí êm ả thanh bình. (0,5 điểm)

( Bút pháp chấm phá, thủ pháp đối lập, hình ảnh thơ quen thuộc...Bức tranh chiều đậm chất cổ điển. (0.5 điểm)

* Vẻ đẹp tâm hồn, tình yêu thiên nhiên và phong thái ung dung tự tại của người tù Hồ Chí Minh.(0,5 điểm)

b. Hai câu cuối: (2,5 điểm) Bức tranh cuộc sống sinh hoạt của con người.

-  Hình ảnh  “xóm núi” : Hình ảnh mang vẻ đẹp bình dị biểu tượng cho sự sống bình yên của con người.(0.5 điểm)

-  Hình ảnh cô em xóm núi là hình ảnh trung tâm của bức tranh chiều tối. 

+ Câu thơ đơn sơ giản dị nhưng đẹp lạ thường : vẻ đẹp toát lên từ sự trẻ trung khoẻ khoắn, sống động của cô gái đang lao động xay ngô miệt mài bên lò than.

+ “Cô em xóm núi xay ngô tối” => Sự miệt mài lao động của con người nơi đây.

Chú ý câu 4: Sự vận động của tự nhiên cũng là sự vận động của tư tưởng, hình tượng thơ Hồ Chí Minh : chiều chuyển dần sang tối nhưng bức tranh thơ lại mở ra bằng ánh sáng rực hồng.

- Hình ảnh lò than đã rực hồng : (1 điểm)

+ “Hồng” điểm sáng toàn bài thơ ( “nhãn tự” con mắt thơ, làm cho bức tranh chiều tối sáng ngời ấm áp.

+  Hình ảnh lò than đã rực hồng xua đi bóng đêm lạnh lẽo, đêm tối dường như ấm áp hơn.

( Câu thơ cho thấy sự vận động thời gian : Không nói tối mà vẫn thấy tối.

( Cảnh chiều tối mà lại thắp lên trong lòng người ngọn lửa ấm áp của niềm tin yêu cuộc đời. Hai câu thơ thể hiện sâu sắc vẻ đẹp của tinh thần hiện đại. 

Kết bài: (0,5 điểm)
- Tóm lại, bài thơ thể hiện vẻ đẹp tâm hồn và nhân cách nghệ sĩ – chiến sĩ Hồ Chí Minh: yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu cuộc sống; kiên cường vượt lên hoàn cảnh, luôn ung dung, tự tại và lạc quan trong mọi cảnh ngộ đời sống.

=> Lưu ý : + Học sinh có thể liên hệ đối chiếu với thơ phiên âm để phân tích làm rõ hơn nghệ thuật miêu tả thời gian đặc sắc của Hồ Chí Minh.

+ Làm rõ thủ pháp đối lập và điệp liên hoàn,…. của câu thơ.

-------------Hết--------------

